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HỌ VÀ TÊN: TRỊNH THỊ THƯ

                                        LỚP: CHỒI 1

                                        NĂM HỌC: 2020-2021

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KỸ NĂNG TỰ PHỤC VỤ
CHO TRẺ 4- 5 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẪU GIÁO MINH TÂN
HUYỆN DẦU TIẾNG

A. PHẦN MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 
Trẻ em thế hệ mầm non tương lai của Đất nước, những chủ nhân kế thừa và phát huy những gì tốt đẹp nhất của loài người. Việc giáo dục trẻ từ nhỏ là việc làm vô cùng quan trọng trong sự nghiệp giáo dục, nhằm hình thành và phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ sau này. Trong quá trình phát triển nhân cách nếu trẻ được sớm hình thành và tôn vinh các giá trị đích thực của mình thì các em sẽ có một nhân cách phát triển toàn diện, bền vững, có khả năng thích ứng và chống chọi với mọi biến động xã hội, biết tự khẳng định mình trong cuộc sống.

Kỹ năng sống là một yếu tố quan trọng điều khiển ý thức và hành vi của con người. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non sẽ mang lại cho các cháu rất nhiều lợi ích về mặt sức khỏe, giáo dục và cả văn hóa xã hội, giúp các cháu sớm có một cơ thể cường tráng, lành mạnh về trí tuệ cũng như thể lực, sớm có ý thức và khả năng thích nghi với cuộc sống, làm chủ bản thân, sống tích cực và hướng đến những điều lành mạnh cho chính mình cũng như cho cộng đồng. Ở mỗi lứa tuổi thì trẻ cần có những sự tác động khác nhau đến kỹ năng sống.
Xã hội càng phát triển, trình độ dân trí ngày một tăng lên, dẫn đến trẻ sinh ra luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Cha mẹ nào cũng luôn mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con của mình từ miếng ăn cho đến giấc ngủ. 
Tuy nhiên các cháu lại rất thiếu kỹ năng  tự lập và hay dựa dẫm vào người lớn  khi gặp khó khăn là chúng tìm ngay đến người lớn mà không tự mình tìm cách giải quyết. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển nhận thức tình cảm của trẻ vì thế để đạt được mục tiêu của ngành đưa ra thì giáo viên  chúng tôi phải tìm cách hướng dẫn và chỉ bảo cho trẻ những kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng giao tiếp ngay từ khi mới bước vào trường mầm non đó là những hành động tích cực, có liên quan đến kiến thức và thái độ, trực tiếp hướng vào hoạt động của cá nhân hoặc tác động vào người khác, giúp mỗi cá nhân ứng phó có hiệu quả với các yêu cầu, thách thức của cuộc sống. Trong cuộc sống hàng ngày ở gia đình trẻ cần được học các kỹ năng tự phục vụ bản thân như đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân…Ngoài ra trẻ cần nhận biết được các nguy hiểm xung quanh mình như những nguy hiểm từ lửa, điện, nước, người lạ…từ đó trẻ biết ứng phó với những tình huống có thể xảy ra. 
 Chính vì vậy, bản thân tôi là một giáo viên với nhiều năm kinh nghiệm đứng lớp, tôi đã không ngừng học tập bạn bè, đồng nghiệp để tăng cường vốn kỹ năng sống tốt hơn cho trẻ? Làm sao để các con có thể tự tin hơn trong học tập? Làm sao để các con có thể mạnh dạn hơn trong cuộc sống? Với trái tim người Mẹ thứ  hai đã thôi thúc tôi lựa chọn thực hiện đề tài: “Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tư phục vụ cho trẻ 4-5 tuổi tại trường mẫu giáo Minh Tân huyện Dầu Tiếng” làm đề tài nghiên cứu.

B. PHẦN NỘI DUNG.

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
Trong năm học 2020- 2021. Được sự quan tâm của BGH  nhà trường phân công tôi trực tiếp chăm sóc giảng dạy trẻ ở độ tuổi 4 -5 tuổi. Lớp có tổng số trẻ là: 25 cháu. 

· Trong đó nữ: 14 nam, 11 nữ
· Lớp có  2 giáo viên, có trình độ đại học

 Trong quá trình thực tôi đã gặp những  thuận lợi và khó khăn sau: 
1. Thuận lợi:
Ban giám hiệu luôn quan tâm sâu sát tạo điều kiện về cơ sở vất chất, khuyến khích giáo viên lồng ghép nội dung “ Giáo dục kỹ  năng sống” vào trong chương trình chăm, sóc giáo dục trẻ.
Phòng học khang trang rộng rãi thoáng mát, có phòng vệ sinh khép kín, đủ điều kiện về yêu cầu cơ sở vật chất, môi trường trong và ngoài nhóm  lớp xanh - sạch - đẹp. 

Bản thân được tập huấn về chuyên đề rèn kỹ năng sống trong các buổi học chuyên đề, tìm hiểu qua việc học bồi dưỡng thường xuyên, qua các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt nhà trường có kết nối mạng internet tạo điều kiện cho tôi cập nhật thông tin mới một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Các đồng nghiệp trong trường luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm vì mục tiêu chung đó là phát triển toàn diện nhân cách cho trẻ.
Bản thân là một giáo viên luôn nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, tâm huyết với nghề ham học hỏi nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Phối kết hợp tốt với giáo viên ở cùng lớp thống nhất phương pháp, biện pháp giáo dục trẻ.
2. Khó khăn:
Bên cạnh những thuận lợi trên khi đi vào thực tế quá trình giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ  4- 5  tuổi tôi còn gặp phải một số những khó khăn sau:

Phụ huynh còn nuông chiều quá mức nên ảnh hưởng nhiều đến công tác giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.
Là địa phương thuộc vùng xâu vùng xa đa số là con công nhân ít có thời gian quan tâm đến con em mình. Một số gia đình do ít con nên chiều chuộng con vì thế dẫn đến việc trẻ không có tính tự lập mà luôn có tính ỉ lại vào người khác. 
Đa số trẻ chưa học qua lớp mầm những kỹ năng tự phục vụ còn hạn chế, mau nhớ nhưng lại chóng quên. 

Các bé rất hiếu động, tuy cùng độ tuổi nhưng nhận thức lại không đồng đều, có nhiều cháu sinh cuối năm và có nhiều cháu thể lực không tốt, đây cũng là một trong những nhân tố làm hạn chế kết quả của hoạt động giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ.
II. THỰC TRẠNG:
      Qua  những thuận lợi và khó khăn của thực trạng trên tại lớp mình. Trước khi áp dụng các biện pháp mới tôi đã lập ra bảng khảo sát chất lượng đầu năm đối với trẻ lớp mình đã có kết quả như sau:
Khảo sát  thực trạng trẻ đầu năm:
	STT


	Nội dung khảo sát
	Tổng số trẻ trong lớp
	Kết quả

	
	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ

%

	1
	Kỹ năng tự phục vụ bản thân
	25
	9
	36 %
	16
	64 %

	2
	Kỹ năng tự lập.
	25
	8
	32 %
	17
	68 %

	3
	Trẻ mạnh dạn tự tin
	25
	7
	28 %
	18
	72%

	4
	Kỹ năng nhận thức
	25
	8
	32 %
	17
	68 %

	5
	Kỹ năng vệ sinh
	25
	10
	40 %
	15
	60 %

	6
	Kỹ năng thích nghi
	25
	8
	32 %
	17
	68 %


Nhìn vào kết quả khảo sát đầu năm ta thấy tỉ lệ trẻ có kỹ năng sống ở mức đạt thấp. Mức độ chưa đạt chiếm tỷ lệ cao. Đứng trước tình hình như vậy, tôi luôn đắn đo suy nghĩ làm thế nào để nâng cao kết quả giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ, tạo cơ hội để trẻ vận dụng kiến thức kỹ năng vào thực tiễn cuộc sống hằng ngày, để những kỹ năng đó trở thành thuộc tính vững chắc trong nhân cách trẻ. Qua tài liệu tôi đã tìm ra được một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 4 - 5 tuổi và dưới đây là một số biện pháp chính mà tôi đã thực hiện:
III. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN.

1. Biện pháp 1: Lập kế hoạch cho trẻ luyện tập thường xuyên để phát triển kỹ năng tự phụ vụ
Ngay từ đầu năm học tôi đã có kế hoạch cụ thể về chế độ sinh hoạt hằng ngày cho trẻ. Tôi đã dựa vào từng hoạt động lựa chọn nội dung lồng ghép cho phù hợp với khả năng của trẻ và tình hình của lớp. Tham khảo và sưu tầm thêm những tài liệu có nội dung về giáo dục kỹ năng tự phục vụ.

Ví dụ: Tuần 1: Tôi lên kế hoạch rèn kỹ năng xếp dép và đi vệ sinh đúng nơi quy định.

Tuần 2: Tôi lên kế hoạch rèn kỹ năng tự  phục vụ như mặc quần áo.
Tuần 3: Tôi lên kế hoạch rèn kỹ năng đánh răng, rửa mặt.
Tuần 4: Rèn kỹ năng cất lấy đồ dùng đồ chơi ngăn nắp, đúng nơi quy định.

2. Biện pháp 2: Biện pháp làm quen với một số kỹ năng cơ bản cho trẻ 4 – 5 tuổi.
Dựa vào đặc điểm tâm sinh lý của trẻ ta thấy không nên làm cho trẻ những việc trẻ có thể tự làm được vì nếu ta làm hộ hết tất cả mọi việc cho trẻ ngay cả những việc trẻ có thể tự làm được thì sẽ tạo cho trẻ một thói quen rất xấu đó là trẻ chỉ biết sống phụ thuộc vào người khác. Trong xã hội hiện đại ngày nay thì chúng ta cần phải dạy cho trẻ biết cách tự chăm sóc phục vụ bản thân mình, đó là những kỹ năng tối thiểu cơ bản của mỗi cá nhân trẻ và giúp trẻ ngày một hoàn thiện mình hơn. Đầu năm, lớp tôi còn rất nhiều trẻ chưa có kỹ năng tự phục vụ bản thân như: Chưa biết cách thay quần áo, chưa biết cách gấp đệm gối của mình và còn để đồ dùng như cặp, dép không đúng nơi quy định, còn một số trẻ thì cầm thìa xúc cơm ăn và cầm bút bằng tay trái, thậm chí trẻ bị sổ mũi thì ngay lập tức trẻ lấy tay quệt ngang mặt mà không cần nghĩ mình phải làm gì. Là một giáo viên điều đầu tiên là tôi cần tập cho trẻ những kỹ năng nhỏ nhất giúp trẻ biết cách chăm sóc và giữ gìn sức khỏe cho chính mình.

 Ví dụ: Khi dạy cho trẻ cách mặc quần áo, hay cách gấp đệm, gối tôi tổ chức cho trẻ chơi trò chơi: “Ai nhanh hơn, đẹp hơn”, hình thức chơi như sau: Tôi cho 2 trẻ lên thi, đầu tiên tôi gợi mở, giới thiệu cho trẻ các thao tác, sau đó tôi tổ chức cho trẻ chơi. Cả lớp đếm cùng cô từ 1 đến 10, khi nghe cô nói hết giờ, trẻ phải dừng tay. Cô và cả lớp kiểm tra kết quả. Lúc đầu trẻ thực hiện rất vụng về, lúng túng nhưng do trẻ được luyện tập thường xuyên nên các thao tác của trẻ dần chính xác hơn.

Để giúp trẻ biết cách phòng tránh một số loại bệnh cho bản thân thì trước tiên trẻ phải phân biệt được các đồ dùng cá nhân của trẻ như : Khăn mặt, ca uống nước, dép, đệm, gối... Khi trẻ đã nhận biết được đâu là đồ dùng của mình thì trẻ chỉ lấy đúng đồ dùng của mình để dùng chứ không dùng chung với các bạn khác, đây là một thói quen rất tốt cho chính trẻ. Để thực hiện được kỹ năng này, tôi đã cho trẻ thực hiện hàng ngày và nó cũng nằm trong chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ ở trường mầm non.

Ví dụ: Đến giờ uống sữa tôi cho trẻ  phải lấy đúng kí hiệu ca của mình để uống. Đến giờ đánh răng trẻ phải lấy đúng bàn chải của mình để đánh răng.

 Ở trên lớp trẻ được thực hiện theo đúng chế độ sinh hoạt một ngày, trong đó có những việc trẻ phải tự làm như: Trẻ phải biết tự mình rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, phải biết xúc cơm như thế nào cho đúng, biết lấy khăn lau miệng ... Đây là công việc trẻ phải tự làm chứ không thể nhờ ai làm hộ mình được và đó là kỹ năng không thể thiếu trong mỗi trẻ vì nó còn giúp trẻ hình thành hành vi và thói quen tốt cho trẻ sau này.

Ví dụ: Trước giờ ăn cơm tôi tập cho trẻ thói quen rửa tay bằng xà phòng và khi ăn cơm không được nói chuyện, khi ho hay hắt hơi phải lấy tay che miệng, ăn xong phải biết lấy ca của mình đánh răng và lau mặt…

Hình 1:  Trẻ rửa tay bằng xà bông.
3. Biện pháp 3: Tăng cường lồng ghép các biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ thông qua tiết học.
Lồng nội dung giáo dục kỹ năng tự phục vụ vào các hoạt động có chủ đích nhằm hình thành cho trẻ những thói quen, hành vi có văn hóa.
* Thông qua giờ thể dục:
Ví dụ: Tôi dạy trẻ biết các kỹ năng vận động, biết siêng năng rèn luyện để cơ thể khỏe mạnh, trẻ biết trong khi tập không chen lấn xô đẩy nhau, đoàn kết, giúp đỡ nhau, rèn trẻ kỹ năng phối hợp hoạt động nhóm. Việc giáo dục này sẽ giúp trẻ có khả năng thích nghi thay đổi môi trường sống, khả năng hòa nhập nhanh, rèn luyện tính tự giác, tự lập từ nhỏ, thể hiện được cá tính của bản thân.
* Thông qua hoạt động khám phá khoa học & xã hội:
Cô trò chuyện về một số luật giao thông đường bộ, tôi dạy trẻ một số kỹ năng sau: Kỹ năng tuân thủ quy tắc của luật đường bộ.

Ví dụ:  Đi bộ phải đi bên phải, khi đi phải có người lớn dắt. 

Kỹ năng bảo vệ bản thân: Khi ngôi trên xe máy phải đội nón bảo hiểm, ngồi ngay ngắn không đùa nghịch khi ngồi trên xe…Sau giờ học đó những trẻ được bố mẹ đưa đến trường bằng xe máy đều đã đội nón bảo hiểm, và khi ngôi trên xe thì phải  ngồi ngay ngắn và ôm chặt ba mẹ.
Ví dụ: Đối với chủ đề Gia đình: Tôi dạy trẻ kỹ năng giao tiếp qua đề tài: Gia đình bạn, gia đình tôi.

+ Trẻ biết chia sẻ thông tin về gia đình, kể về các thành viên trong gia đình và những việc mà trẻ thường làm ở nhà, trẻ biết khả năng tự phục vụ bản thân, giúp đỡ người thân trong gia đình.
* Thông qua hoạt động tạo hình:
Ví dụ: Đề tài: “Vẽ ngôi nhà của bé”: Cô giáo dục trẻ biết yêu quí ngôi nhà, quét dọn nhà cửa sạch sẽ, sắp xếp đồ dùng trong gia đình ngăn nắp gọn gàng...
*Thông qua hoạt động ngoài trời:

Hoạt động ngoài trời là hoạt động không thể thiếu trong trường mầm non đây là món ăn tinh thần giúp trẻ tự tin, giúp trẻ phát huy những khả năng riêng biệt. Trong tất cả các hoạt đông của lớp tôi đều khuyến khích tất cả trẻ cùng tham gia, đặc biết khi múa hát các bạn trai thường thiếu tự tin tham gia tập cùng các bạn gái mà lớp tôi tỉ lệ các bạn trai lại rất đông nên tôi thường phải động viên trẻ để trẻ tham gia, lúc đầu trẻ tập luyện có thể chưa tốt, tôi không vội vàng chê trẻ mà nhẹ nhàng hướng dẫn lại theo từng bước cho đến khi trẻ khá hơn rồi nhẹ nhàng động viên trẻ  làm tiếp.

Kích thích sự tò mò ở trẻ cũng là một cách hay để giúp trẻ trở nên tự tin hơn. Bởi vì đó là lúc trẻ khám phá thế giới xung quanh và kiểm nghiệm xem mình có thể làm gì. Tất nhiên là những lúc trẻ tìm tòi, khám phá như vậy cô giáo cần phải luôn theo sát để đảm bảo an toàn cho trẻ. Nhưng để có thể giúp trẻ học được một kỹ năng mới, tôi không trực tiếp tham gia vào hoạt động của trẻ mà tạo điều kiện để trẻ tự trải nghiệm và học hỏi. Để phát triển lòng tự tin của trẻ, tôi quan sát những đặc tính nổi bật ở mỗi trẻ và khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động thích hợp với năng khiếu của bản thân.

*Thông qua hoạt động làm quen văn học:

Ví dụ: Qua câu chuyện “Người bạn tốt”, tôi đàm thoại cùng trẻ:

· Linh và Trang là đôi bạn như thế nào?

· Khi Linh gặp nạn thì Trang đã làm gì?

· Con học tập được đức tính gì ở hai bạn?

=> Tôi giáo dục trẻ tính đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè, biết nói những lời cảm ơn chân tình khi được người khác giúp đỡ mình.
*Thông qua hoạt động âm nhạc:

Dạy bài hát “Rửa mặt như mèo”: Qua bài hát này đã giáo dục trẻ thói quen tự vệ sinh thân thể sạch sẽ.
*Thông qua các trò chơi dân gian:

Ví dụ: Trò chơi “ Chi chi chành chành” tập cho trẻ kĩ năng phát âm rõ ràng, thân thiện với bạn, phối hợp vận động tinh khéo; trò chơi “ Dung dăng dung dẻ” tập cho trẻ kỹ năng phát âm rõ ràng, thân thiện, phối hợp vận động cơ bản, hợp tác với bạn bè, trò chơi “ Trốn tìm” tập cho trẻ kỹ năng phối hợp các vận động cơ bản, lắng nghe, quan sát… Tôi luôn chú ý chọn những trò chơi dân gian gần gủi và phổ biến ở địa phương, phù hợp để chơi cùng trẻ hoặc hướng dẫn trẻ chơi cùng nhau. Khi tổ chức cho trẻ chơi tôi không quan trọng kết quả thắng thua mà chỉ nhắc nhở để trẻ chơi đúng luật và quan trọng hơn cả là thông qua mỗi trò chơi giáo dục kỹ năng cần thiết cho trẻ.

Hình 2: Trẻ tham gia chơi trò chơi dân gian.
Trong các hoạt động trẻ rất muốn chứng minh cho mọi người thấy khả  năng của mình, nắm bắt được nhu cầu này tôi đã cho trẻ tự thể hiện sự tự tin của mình thông qua các vai chơi ở hoạt động góc. Như chúng ta đã biết: “Trẻ học bằng chơi, chơi bằng học”, vì vậy qua việc tham gia chơi ở các góc thì các kỹ năng tự phục vụ được trẻ tiếp thu một cách dễ dàng nhất.
*Thông qua góc phân vai:

Ví dụ: Trẻ chơi phân vai bán hàng, mẹ con, nấu ăn trẻ học được kỹ năng chăm sóc (nấu món ăn ngon cho mọi người, xúc bột cho em bé ăn, ẵm em cho mẹ. )…

Ngoài ra ở các góc chơi khác các kỹ năng của trẻ cũng đều có thể được củng cố và phát huy.
*Thông qua góc xây dựng:

Ví dụ: Trẻ có kỹ năng hợp tác và làm việc theo nhóm. Với trẻ mẫu giáo nhỡ lớp tôi, các cháu đã biết tự phân vai chơi cho nhau và chơi rất đoàn kết, không tranh giành đồ chơi và đã biết cùng nhau tạo nên những công trình đẹp (Cháu Gia Huy nói: Bạn Nhật Khang ơi chuyển cho tôi mấy cây để tôi trồng, cho tôi mấy con cá để tôi thả xuống ao hay bạn kiệt nói: Bạn Nguyễn Phụng ơi chúng ta cùng làm hàng rào để bảo vệ ngôi nhà của mình...) 

Hình 3: Trẻ đang hợp tác với bạn làm việc theo nhóm.

*Thông  qua góc học tập.

Cho trẻ xem một số tranh ảnh, truyện, lô tô về rèn kỹ năng hàng ngày để từ  đó trẻ có thể  phục vụ cho bản  thân.

Ví dụ: Tranh bạn nhỏ đang tưới nước nhặt lá vàng cho cây phụ cô, tranh bé nhặt rác bỏ vào thùng....
Tôi hỏi trẻ: Con đang xem tranh gì vậy?
Trẻ trả lời: Các bạn đang tưới cây, chăm  sóc cây và nhặt lá bỏ vào thùng rác.

Qua đó  tôi giáo dục trẻ biết nhặt rác bỏ vào thùng để bảo vệ môi trường. Biết tưới cây, chăm sóc cây để cây cho bóng mát, không khí trong lành. Sau đó cho trẻ xắp xếp thứ tự  các bức tranh nhỏ lại thành bức tranh lớn.

Hình 4: Bạn nhỏ nhặt rác bỏ vào thùng.

Ngoài ra tôi còn cho trẻ chơi lô tô có nôi dung về rèn kỹ năng tự phục vụ. Đó là 10 quân: xà phòng, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, gương, lược, quần áo,  khăn mặt, khăn len, khăn mùi xoa, tất chân, mũ.

Cách chơi: Cô cho trẻ xếp các tranh lô tô theo các bước rửa tay dưới vòi nước sạch.
Thông qua bộ tranh lô tô tôi giúp cho trẻ nhận biết tác dụng của đồ dùng vệ sinh cá nhân, kết hợp với các tình huống có thực trong cuộc sống tôi hướng trẻ biết sử dụng các đồ dùng vệ sinh cá nhân một cách  hiệu quả.
=> Kỹ năng sống là phương pháp học mà chơi, chơi mà học. Thông qua giáo dục trực quan trên thiết bị hiện đại, những bài học về tinh thần đồng đội, giao tiếp, thuyết trình, tư duy được khái quát bằng hình ảnh, ngôn từ có vần điệu, những bài đồng dao, ca dao phù hợp với chủ đề được đưa vào để trẻ dễ dàng tiếp thu trong quá trình học tập. Bên cạnh đó giáo viên đóng vai trò là người hỗ trợ giúp trẻ phát huy khả năng, thế mạnh của mình từ đó phát triển những ứng xử tích cực và tự tin trong cuộc sống.
4. Biện pháp 4: Rèn luyện và giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mọi lúc, mọi nơi
Trẻ 4- 5 tuổi là lứa tuổi bắt đầu hình thành ý thức mạnh mẽ, những tác động xung quanh trẻ ở mọi lúc mọi nơi đều có mặt tích cực. Vì vậy tôi luôn chú ý quan tâm để rèn cho trẻ có hành vi, thái độ, cử chỉ, lời nói và hành động phù hợp với trẻ.
Ví dụ: Giờ đón - trả trẻ, tôi luôn niềm nở ân cần với trẻ, tạo không khí vui tươi phấn khởi, nhắc trẻ lấy đúng đồ dùng của mình, cất đồ dùng đúng nơi qui định và giáo dục trẻ biết chào hỏi mọi người khi đến lớp và khi ra về.
Hình 5: Trẻ cất đồ dùng của mình đúng nơi quy định.

Ví dụ: Tôi khuyến khích trẻ tự lấy và cất đồ dùng, đồ chơi vào đúng nơi qui định; qua đó hình thành ở trẻ các kỹ năng tự phục vụ.
Ngoài ra, tôi luôn tạo mọi điều kiện cho trẻ xây dựng các mối quan hệ tích cực với bạn bè và người lớn, thể hiện sự hợp tác với bạn bè và tôn trọng mọi người xung quanh.
Ví dụ: Trong giờ hoạt động góc khi trẻ về các góc chơi, trẻ thể hiện các vai chơi, đồng thời bắt đầu thể hiện các hành động chơi. Cô hướng dẫn, định hướng cho trẻ chơi cùng nhau. Khuyến khích trẻ chơi hòa đồng, giúp đỡ lẫn nhau, chia sẻ đồ chơi với bạn. Sau khi chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi qui định.
Hình 6: Trẻ cất đồ đúng nơi quy định.
Ví dụ: Trong giờ vệ  sinh tôi dạy trẻ các kỹ năng tự phục vụ như: Rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng, cách chải tóc, cách gấp quần áo và đi vệ sinh đúng nơi quy định…
Có thể nói rằng các hoạt động, hành động của trẻ ở mọi lúc mọi nơi có được nề nếp, thói quen tốt, biết thể hiện đúng các hành vi theo chuẩn mực, có tác động và ảnh hưởng rất lớn đến mỗi cá nhân trẻ, góp phần hình thành nhân cách của trẻ và sẽ giúp trẻ 4-  5 tuổi có kỹ năng tự phục vụ tốt sau này.
5. Biện pháp 5: Phối hợp với phụ huynh để giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ
Ngoài việc thực hiện các biện pháp giáo dục trên, tôi luôn ý thức được tầm quan trọng của việc phối kết hợp giữa gia đình và nhà trường vì gia đình là trường học đầu tiên đối với trẻ. Mặt khác việc giáo dục kỹ năng tự phục vụ  cho trẻ không phải là chuyện một sớm một chiều mà là cả một quá trình. Các kỹ năng phải được giáo dục, rèn luyện một cách đồng nhất thì mới bền vững và thành kỹ xảo. Nếu chỉ dạy kỹ năng tự phục vụ cho trẻ ở trường thôi thì chưa đủ. Bên cạnh đó, môi trường gia đình rất thích hợp để giáo dục kỹ tự phục vụ cho trẻ. Trẻ được tiếp thu các kỹ năng thông qua gia đình một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà lại hiệu quả cao. Đặc biệt trong thời buôi hiện nay nuôi dạy con luôn là mối quan tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh, ai cũng muốn con mình đạt được những thành tích cao trong học tập cũng như trưởng thành hơn về mặt nhân cách. Tuy nhiên việc làm thế nào để có thể giúp trẻ phát huy được khả năng tiềm ẩn? Làm thế nào để trẻ có những kỹ năng tư phục vụ bản thân tốt nhất thì nhiều phụ huynh vẫn còn lúng túng trong vấn đề này. Giáo viên là người được trang bị những tri thức khoa học về nuôi dạy trẻ, là người gần gủi trẻ trong suốt cả ngày nên đã phát hiện ra những nét đẹp hay những hành vi chưa tốt của mỗi trẻ và có khả năng tìm ra các biện pháp giáo dục, các cách giải quyết phù hợp với quy luật phát triển tâm sinh lý của trẻ. Chính vì vậy mà tôi phải tuyên truyền đến các bậc phụ huynh để họ hiểu tầm quan trọng của kỹ năng tự phục vụ, những kiến thức cần dạy trẻ, phương pháp dạy trẻ như thế nào để trẻ tiếp thu một cách thoải mái, tự nhiên. 
Ví dụ: Ngoài trao đổi trực tiếp với phụ huynh tôi còn sưu tầm, tìm kiếm các tài liệu có nội dung liên quan đến rèn kỹ năng  cho trẻ nhằm cung cấp cho các bậc cha mẹ những kỹ năng cơ bản như dạy trẻ biết đánh răng  sau khi ăn và mỗi buổi sáng khi ngủ dậy...

Ngoài ra trong giờ đón – trả trẻ tôi trao đổi với phụ huynh về tình hình rèn luyện các kỹ năng  cho trẻ đang được thực hiện tại lớp để phụ huynh nắm được và cùng cô uốn nắn trẻ.
Ví dụ: Trong lớp có trẻ chưa gọn gàng khi cất đồ dùng như dép, mũ, hay nói tục... khi trả trẻ tôi trực tiếp trao đổi với phụ huynh về những hành vi mà trẻ thường mắc phải, qua trao đổi tôi biết được các hành vi, thói quen của trẻ lúc ở nhà.


Vì vậy tôi luôn đề cao nội dung này trong các cuộc họp phụ huynh, nhằm nhắc nhở phụ huynh luôn quan tâm đến trẻ, không cho trẻ xem những bộ phim, những tranh ảnh... có hành động, sai trái, hoặc kịp thời giải thích cho trẻ rõ về những gì trẻ vừa thấy không đúng với chuẩn mực xã hội.
Tóm lại, để giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 4-5 tuổi, việc giúp trẻ phát triển toàn diện thì giáo viên cần phải biết phối hợp chặt chẽ với phụ huynh, cùng với phụ huynh tạo được nền tảng vững chắc, kịp thời sửa chữa những gì trẻ bị va chạm, lệch lạc trong cuộc sống, để sau này trẻ là người con ngoan, học trò tốt, người công dân có ích cho xã hội. Với những việc làm trên, tôi thấy đa số phụ huynh hưởng ứng, ủng hộ và tin tưởng vào những gì mà tôi đã giáo dục cho trẻ.
6. Biện pháp 6: Cô giáo là tấm gương sáng.
Ở trường cô giáo là người mẹ thứ hai đối với trẻ. Trẻ rất thích được cô yêu thương, gần gũi. Mọi hành động cử chỉ của cô trẻ rất lưu tâm và bắt chước theo.

Vì vậy cô phải luôn luôn chuẩn mực trong mọi lĩnh vực: như cách giao tiếp với phụ huynh, với trẻ hay tác phong của cô, hành động cử chỉ của cô… Tôi luôn ân cần dịu dàng thương yêu trẻ, luôn tạo mối thân thiện giữa cô và trẻ. Cô là tấm gương cho trẻ thực hiện và noi theo.

Ví dụ: Khi chúng ta dạy trẻ nói lời cám ơn khi nhận được sự giúp đỡ của người khác hoặc khi người khác làm một điều gì đó cho mình. Nhưng trong mối quan hệ giữa các cô giáo và giữa cô với trẻ, người lớn không nói cám ơn thì trẻ sẽ không hình thành ý thức của việc nên cám ơn người khác.
Khi thấy trên sân trường có lá cây, cô giáo đi qua và bảo trẻ: Con hãy nhặt bỏ vào thùng rác đi. Khi ấy trẻ sẽ nhặt vì bị sai khiến. Cũng tình huống trên: Cô nhặt lá cây bỏ vào thùng rác và hỏi trẻ: Con biết tại sao cô bỏ lá cây vào thùng rác không? Giải thích cho trẻ hiểu: việc làm này nhằm giữ sân trường sạch đẹp cho các con học và chơi. Lần sau thấy rác trẻ sẽ tự động nhặt rác vì trẻ hiểu rằng: nhặt rác làm sạch sân trường.
IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Qua một năm áp dụng và thực hiện những biện pháp đến nay tôi đã thu thập được một số kết quả như sau: 
* Về phía giáo viên:
· Tự tin, sáng tạo hơn trong việc dạy kỹ năng tự phục vụ cho trẻ
· Kết hợp chặt chẽ với phụ huynh, tạo uy tín tiềm năng đối với phụ huynh và với trẻ, được phụ huynh tín nhiệm.

· Mạnh dạn khắc phục mọi khó khăn để giúp trẻ có được những kỹ năng tự phục  vụ ngay từ khi còn nhỏ. 

* Đối với phụ huynh:

· Phụ huynh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cô giáo trong việc dạy trẻ các kỹ năng , trao đổi với giáo viên bằng nhiều hình thức thông qua bảng thông tin dành cho phụ huynh,  zalo nhóm lớp

· Giao tiếp giữa cha mẹ và con cái đã gần gũi thường xuyên chia sẻ với con hơn, ít la mắng trẻ, phân việc cho trẻ, hướng dẫn trẻ tự làm những công việc phục vụ bản thân như: Trẻ tự vào lớp, tự cất đồ dùng cá nhân của mình...

· Cha mẹ cảm thấy hài lòng với kết quả của con mình đạt được và đã có sự quan tâm bằng việc ủng hộ giáo viên những nguyên vật liệu để giáo viên và trẻ làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trẻ ở lớp...
 * Về phía trẻ:
· Trẻ được cô giáo và cha mẹ tạo mọi điều kiện khuyến khích, khơi dậy tính tò mò, phát triển trí tưởng tượng, óc sáng tạo, năng động, mạnh dạn, tự tin.

· Trẻ có thói quen lao động tự phục vụ, được rèn luyện kỹ năng tự lập, nhận thức, kỹ năng vận động thô, vận động tinh thông qua các hoạt động hàng ngày trong cuộc sống của trẻ.

· Trẻ được rèn luyện kỹ năng xã hội, kỹ năng về cảm xúc, giao tiếp, chung
· sống hòa bình và tuyệt đối không xảy ra xúc phạm và bạo hành trẻ.
· Trẻ đi học đều hơn, đạt tỷ lệ chuyên cần từ 90% trở lên và ít gặp khó khăn khi đến lớp, có kỹ năng lao động tự phục vụ, trực nhật, sắp xếp bàn ăn, tự chuẩn bị khăn dĩa, bình hoa... Biết trải khăn, kê bàn, gấp đệm gối...

Sau một thời gian thực hiện các biện pháp trên, cùng với sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của phụ huynh, nhà trường, các bạn đồng nghiệp và đặc biệt là sự cố gắng của trẻ lớp tôi kết quả giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ đã có những chuyển biến rõ rệt. Kết quả khảo sát lần 2 thu được như sau:
	STT


	Nội dung khảo sát
	Tổng số trẻ trong lớp
	Kết quả

	
	
	
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Số lượng
	Tỷ lệ

%

	1
	Kỹ năng tự phục vụ bản thân
	25
	20
	80%
	5
	20%

	2
	Kỹ năng tự lập.
	25
	21
	84%
	4
	16%

	3
	Trẻ mạnh dạn tự tin
	25
	23
	92%
	2
	8%

	4
	Kỹ năng nhận thức
	25
	19
	76%
	6
	24%

	5
	Kỹ năng vệ sinh
	25
	24
	96%
	1
	4%

	6
	Kỹ năng thích nghi
	25
	24
	96%
	1
	4%


V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM
Từ những việc làm cụ thể và kết quả đạt được tôi đã rút ra được một số bài học sau:

Bản thân tôi luôn khích lệ trẻ trong mọi hoạt động để giúp trẻ tự tin vào chính mình.

Cô cần tạo điều kiện cho trẻ vừa học, vừa chơi, không nên áp đặt mọi thứ trong một khuôn khổ nhất định, không ép trẻ học quá nhiều gây áp lực cho trẻ. 

Người lớn, cô giáo không nên quát mắng trẻ mà hãy kiên trì, quan tâm, động viên cho trẻ làm được việc đó phải nắm chắc được đặc điểm tâm sinh lý của từng trẻ để có những biện pháp giáo dục phù hợp, chúng ta tạo sự tin tưởng để trẻ cố gắng lần sau.

Người lớn, cô giáo phải là tấm gương soi cho trẻ và luôn tôn trọng, yêu thương trẻ. Cô cần tạo môi trường, tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, giúp trẻ có thêm kỹ năng tự phục vụ tốt. 

Luôn thực hiện nguyên tắc trong dạy học “lấy trẻ làm trung tâm”. Tìm hiểu trẻ cần gì, mong muốn điều gì, từ đó đưa ra biện pháp phù hợp.

 Trẻ dễ nhớ, mau quên vì vậy phải tạo nề nếp hoạt động thường xuyên, liên tục, mang tính tự giác, mọi lúc, mọi nơi trong nội dung giáo dục trẻ.

Thường xuyên tham khảo thêm tài liệu, thông tin trên mạng Internet, bạn bè đồng nghiệp để bổ sung kiết thức.

Cần  phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường để có biệp pháp giáo dục trẻ tốt nhất. 

Trên đây là một vài biện pháp rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ tôi rất mong các bạn đồng nghiệp, ban giám hiệu góp ý xây dựng cho sáng kiến này của tôi được hoàn thiện hơn, thực hiện tốt hơn trong những năm học tiếp theo.

                                    Tôi xin chân thành cảm ơn và tiếp thu mọi ý kiến.
                                                            Minh Tân, ngày 20 tháng 02 năm 2021
                                                Người viết

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cẩm nang kỹ năng sống cho mọi nhà mọi lứa tuổi  (Tác giả: Vũ Tươi, Hữu Đại - Nhà xuất bản thế giới).

2. Kỹ năng dạy trẻ cách vệ sinh – Nguồn Iternet

3. Kỹ năng dạy trẻ giao tiếp – Nguồn Iternet

4. Kỹ  năng dạy trẻ biết tự phục vụ - Nguồn Iternet

5. Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ  4 - 5  tuổi nhà xuất bản giáo dục.
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[image: image8.wmf]Hình 1:  Trẻ rửa tay bằng xà bông. 
Hình 2: Trẻ tham gia chơi trò chơi dân gian.
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      Hình 3: Trẻ đang hợp tác với bạn làm việc theo nhóm.

  Hình 4: Bạn nhỏ nhặt rác bỏ vào thùng.

    Hình 5: Trẻ cất đồ dùng của mình.
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 Hình 6:Trẻ cất đồ dùng đúng nơi qu
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